
THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)
TUẦN LẺ – TUẦN 1.3

5

6

7

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Tôm, thịt rim dứa
Giá đỗ xào cà rốt 
Canh bầu nấu thịt
Chuối tiêu

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Vịt tiềm khoai môn
Canh bí đỏ nấu thịt
Sữa chua Vinamilk

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt bò hầm khoai tây
Canh rau cải xanh nấu thịt

MỨC ĂN: 35.000D/NGÀY/TRẺ THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/10/2026 – 31/10/2026

TÊN BỮA ĂN
TRONG NGÀY BỮA TRƯA BỮA PHỤ CHIỀU BỮA CHÍNH CHIỀU

2
THỨ HAI

Bữa ngon

Khởi đầu
năng lượng

Bữa ngon

Vườn xanh
dính dưỡng

3
THỨ BA

Bữa ngon

Bé khỏe 
lớn khôn

4

Bữa ngon

Sắc màu
tuối thơ

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Trứng gà chiến rau củ
Canh bí xanh thịt bằm
Sữa chua uống Probi

THỨ

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

Cháo thịt băm,
hạt sen, đậu xanh

Sữa bột Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt lợn sốt cà chua
Canh rau cải ngọt nấu
thịt

THỨ TƯ

Sữa bột Xôi trắng thịt kho,
cốt dừa

5 Sữa bột Cháo tôm, đậu xanh,
bí đỏ

6

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon
Đại Dương
tươi lành

Cuối tuần 
ấm áp

Bữa Ngon

Ngô ngọt xào bơ
Chuối tiêu

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Cá quả kho tộ
Canh rau cải bó xôi nấu thịt

Giá đỗ xào cà rốt
Dưa hấu SG

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt lợn hầm ngũ sắc
Canh rau ngót nấu thịt bằm
Chuối tiêu

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột

Cơm Ngọc Mai Thơm dẻo
Thịt Gà Om mềm
Canh bầu nấu

Cháo sườn, đậu xanh



THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)
TUẦN CHẴN – TUẦN 2.4

5

6

7

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt gà, thịt lợn om nấm
hương
Canh rau ngót nấu
Dưa hấu SG

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Trứng, thịt đảo bông
Canh bí xanh nấu thịt

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt lợn kho nước cốt dừa
Canh rau cải xanh nấu thịt
Bí đỏ xào tỏi
Sữa chua Probi

MỨC ĂN: 35.000D/NGÀY/TRẺ THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/10/2026 – 31/10/2026

TÊN BỮA ĂN
TRONG NGÀY BỮA TRƯA BỮA PHỤ CHIỀU BỮA CHÍNH CHIỀU

2
THỨ HAI

Bữa ngon

Khởi đầu
năng lượng

Bữa ngon

Vườn xanh
dính dưỡng

3
THỨ BA

Bữa ngon

Bé khỏe 
lớn khôn

4

Bữa ngon

Sắc màu
tuối thơ

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Tôm, thịt rim chua ngọt
Canh bầu nấu thịt
Chuối tiêu

THỨ

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

Sữa bột

THỨ TƯ

Sữa bột

Cháo chim câu, hạt
sen, đậu xanh

5 Sữa bột Cháo vịt, đậu xanh

6

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon
Đại Dương
tươi lành

Cuối tuần 
ấm áp

Bữa Ngon

Ngô ngọt xào bơ
Sữa chua
Vinamilk

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt
Canh cải ngọt nấu thịt

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Đậu, thịt sốt cà chua
Canh bí đỏ nấu thịt bằm
Chuối tiêu

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột

Cơm Ngọc Mai Thơm dẻo
Thịt Gà Om nấm
Canh bí xanh nấu thịt

Cháo gà, cà rốt

Dưa hấu SG

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Trứng gà rán
Canh bầu nấu thịt

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt lợn hầm bí đỏ
Canh rau cải bó xôi nấu



THỰC ĐƠN MẪU GIÁO (3-5 TUỔI)

5

6

7

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt gà, thịt lợn om nấm
hương
Canh rau ngót nấu
Dưa hấu SG

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Trứng, thịt đảo bông
Canh bí xanh nấu thịt

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt lợn kho nước cốt dừa
Canh rau cải xanh nấu thịt
Bí đỏ xào tỏi
Sữa chua Probi

MỨC ĂN: 35.000D/NGÀY/TRẺ THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/10/2026 – 31/10/2026

TÊN BỮA ĂN
TRONG NGÀY BỮA TRƯA BỮA PHỤ CHIỀU BỮA CHÍNH CHIỀU

2
THỨ HAI

Bữa ngon

Khởi đầu
năng lượng

Bữa ngon

Vườn xanh
dính dưỡng

3
THỨ BA

Bữa ngon

Bé khỏe 
lớn khôn

4

Bữa ngon

Sắc màu
tuối thơ

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Tôm, thịt rim chua ngọt
Canh bầu nấu thịt
Chuối tiêu

THỨ

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

Sữa bột

THỨ TƯ

Sữa bột

Cháo chim câu, hạt
sen, đậu xanh

5 Sữa bột Cháo vịt, đậu xanh

6

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon
Đại Dương
tươi lành

Cuối tuần 
ấm áp

Bữa Ngon

Ngô ngọt xào bơ
Sữa chua
Vinamilk

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt
Canh cải ngọt nấu thịt

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Đậu, thịt sốt cà chua
Canh bí đỏ nấu thịt bằm
Chuối tiêu

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột Cháo gà, cà rốt

Dưa hấu SG

TUẦN CHẴN – TUẦN 2.4

Bún bò hành mùi

Phở thịt bằm, 
hành mùi

Xôi gà xốt nấm



TUẦN LẺ – TUẦN 1.3

5

6

7

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Tôm, thịt rim dứa
Giá đỗ xào cà rốt
Canh bầu nấu thịt
Chuối tiêu

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Vịt tiềm khoai môn
Canh bí đỏ nấu thịt
Sữa chua Vinamilk

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt bò hầm khoai tây
Canh rau cải xanh nấu thịt

MỨC ĂN: 35.000D/NGÀY/TRẺ THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/10/2026 – 31/10/2026

TÊN BỮA ĂN
TRONG NGÀY BỮA TRƯA BỮA PHỤ CHIỀU BỮA CHÍNH CHIỀU

2
THỨ HAI

Bữa ngon

Khởi đầu
năng lượng

Bữa ngon

Vườn xanh
dính dưỡng

3
THỨ BA

Bữa ngon

Bé khỏe 
lớn khôn

4

Bữa ngon

Sắc màu
tuối thơ

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Trứng gà chiến rau củ
Canh bí xanh thịt bằm
Sữa chua uống Probi

THỨ

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

Cháo thịt băm,
hạt sen, đậu xanh

Sữa bột

THỨ TƯ

Sữa bột Xôi trắng thịt kho,
cốt dừa

5 Sữa bột Cháo tôm, đậu xanh,
bí đỏ

6

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon

Bữa Ngon
Đại Dương
tươi lành

Cuối tuần 
ấm áp

Bữa Ngon

Ngô ngọt xào bơ
Chuối tiêu

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Cá quả kho tộ
Canh rau cải bó xôi nấu thịt
Giá đỗ xào cà rốt
Dưa hấu SG

Cơm Ngọc Mai thơm dẻo
Thịt lợn hầm ngũ sắc
Canh rau ngót nấu thịt bằm
Chuối tiêu

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột
DIELAC

SUPER STAR

DIELAC
SUPER STAR

Sữa bột Cháo sườn, đậu xanh

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO (3-5 TUỔI)

Bún thịt bằm cà chua

Mỳ chũ, thịt gà
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